
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 13 
(Từ ngày 01/12 đến 05/12/2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TK

B 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

01/12 

 

Thứ 

nhất 

1 37 CC - HĐTN 4A1 Sinh hoạt dưới cờ: Tự học – Tự làm.  

2 85 Tiếng Việt 4A1 
Đọc: Bét - tô - ven và bản xô - nát Ánh 

trăng 

Tivi, BGĐT 

3 25 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 3 Lesson 4 - supplementary book  

4 13 Tin học 4A1 Bài 13. Phần mềm soạn thảo văn bản  

Thứ 

hai 

5 86 Tiếng Việt 4A1 LTVC: Luyện tập về tính từ    Tivi, BGĐT 

6 61 Toán 4A1 Bài 26: Luyện tập chung (tiết 1) Tivi, BGĐT 

7 13 Đạo đức 

4A1 Bài 3: Yêu lao động (tiết 4) 

TH sách BH – Bài 4: Thời gian quý 

báu lắm 

TH Quyền con người: quyền được bảo 

vệ khỏi sự bóc lột, tham gia lao động 

phù hợp với khả năng. Bổn phận: cộng 

đồng, xã hội, bản thân. 

Tivi, BGĐT 

Ba 

02/12 

 

Thứ 

nhất 

1 87 Tiếng Việt 4A1 Viết: Tìm hiểu cách viết đơn Tivi, BGĐT 

2 62 Toán 4A1 Bài 26: Luyện tập chung (tiết 2) Tivi, BGĐT 

3 49 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

4 13 Công nghệ 4A1 
Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

(tiết 1) 

 

Thứ 

hai 

5 13 Âm nhạc 4A1 Học hát bài Vui đón Tết  

6 25 LS và ĐL 4A1 

Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 1) 

Dạy online 

Tivi, BGĐT 

7 25 Giáo dục TC 4A1 Thăng bằng một chân nâng gối trước  

Tư 

03/12 

Thứ 

nhất 

1 88 Tiếng Việt 4A1 
Đọc: Người tìm đường lên các vì sao 

(tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

2 50 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

3 38 HĐTN 4A1 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ 

động lập kế hoạch. 

KNS: Rèn kỹ năng tự giác phục vụ bản 

thân với những công việc phù hợp cả ở 

lớp và ở nhà. 

Tivi, BGĐT 

4 63 Toán 4A1 Bài 26: Luyện tập chung (tiết 3) Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 26 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 4 Lesson 1 - supplementary book  

6 89 Tiếng Việt 4A1 
Đọc: Người tìm đường lên các vì sao 

(tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

7      

Năm 

04/12 

 

Thứ 

nhất 

1 13 TA Khoa 4A1   

2 90 Tiếng Việt 4A1 Viết: Viết đơn   Tivi, BGĐT 

3 64 Toán 4A1 
Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc 

(tiết 1) Dạy online 

Tivi, BGĐT 

4 26 LS và ĐL 4A1 
Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

 

6 51 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

7 26 Giáo dục TC 4A1 Thăng bằng trước   

7 25 Khoa học 4A1 

Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt 

kém (tiết 1) 

Tích hợp PCCC:  Bài 2: Những nơi dễ 

cháy 

Tivi, BGĐT 



Sáu 

05/12 

 

Thứ 

nhất 

1 91 Tiếng Việt 4A1 
Đọc mở rộng 

Đọc tại thư viện 
Tivi, BGĐT 

2 52 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

3 65 Toán 
4A1 Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc 

(tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

4 13 TA Toán 4A1   

Thứ 

hai 

 

5 26 Khoa học 4A1 

Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt 

kém (tiết 2) 

Tích hợp PCCC: Bài 3: Các nguồn 

nhiệt dẫn đến cháy nổ. 

Tivi, BGĐT 

6 13 Mĩ thuật 4A1 Bài 2: Tranh chấm màu  

7 39 SHL - HĐTN 4A1 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: 

Chủ động thực hiện nhiệm vụ đọc sách 

Tivi, BGĐT 

Tổng số lượt SDĐD: 19 

BGĐT:  18 

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

   Trần Thị Kim Tuyến 

 


